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         TÒA ÁN NHÂN DÂN                      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN DI LINH – LÂM ĐỒNG                         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Bản án số: 10/2017/DS-ST.                             

Ngày: 26/7/2017.  
V/v: Tranh chấp hợp đồng  

thuê  h án  u  n s    ng đất                                

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN DI LINH - TỈNH LÂM ĐỒNG 

 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Đới Văn Học  

Các hội thẩm nhân dân: 

1)  ng V  Th nh   ng. 

2) Ông V  Văn T án. 

- Thư ký phiên tòa:  ng K’ M  Na – Th   tra vi n Tòa án nhân  ân hu ện Di 

Linh, tỉnh Lâ  Đồng  

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng tham gia 

phiên tòa:  ng Mai Văn  ường – Kiể  sát vi n   

Ngày 26 tháng 7 nă  2017, tại tr  sở Tòa án nhân  ân hu ện Di Linh, tỉnh Lâm 

Đồng  Xét s  sơ th   c ng  hai v  án th  lý số 08/2016/TLST-DS ngày 01 tháng 3 nă  

2016 v  việc: “Tranh chấp hợp đồng thu   h án  u  n s    ng đất  th    u  t đ nh đưa 

v  án ra xét x  số 03/2017/ ĐST-DS ngày 28/6/2017 giữa các đương sự: 

 Nguyên đơn:   ng t  c  ph n C.  

Đ a chỉ: th  trấn D, hu ện D, tỉnh L. 

 Người đại  iện th   pháp lu t:  ng Đ  n Trọng   –  h  t ch Hội đồng  uản tr . 

Người đại  iện th       u  n:  ng Ngu  n Mạnh Đ –  h   iá  đốc  

 Văn  ản     u  n ng   21/5/2012   

 Bị đơn: Vợ chồng  ng Ngu  n Văn T. 

                     B  H  ng Th  H. 

Đ a chỉ: th  trấn D, hu ện D, tỉnh L. 

(Ông T đại  iện vợ chồng, văn  ản     u  n ng   15/4/2015  

  ng Đ c   ặt tại phi n tòa, ông T v ng  ặt tại phi n tòa. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Th   đơn  hởi  iện, lời  hai v  lời tr nh     tại phi n tòa h   na ,  ng Ngu  n 

Mạnh Đ đại  iện   ng t  c  ph n C trình bày: Trước đâ  Nh   á  chè c   ý hợp đồng 

giao khoán với  ng T  iện tích đất 10 074 
2
 th a 84, 85 tờ  ản đồ 06 xã    Th   hợp 

đồng số 15/HĐ-NT ng   15/5/1993, th   đ  ông T tự trồng  ới c  ph  v  c  trách nhiệ  

trả sản ph    h án ch  Nh   á  chè t  nă  th  5 trở đi, sản ph    h án nă  2003 là 

134 g c  ph  nhân, nă  2004 l  166 g c  ph  nhân, t  nă  2005 trở đi sản ph    h án 

 n đ nh l  243 g c  ph  nhân  Ông T đã trả sản ph    h án 

Nă  2005 th   ch  trương c a Nh  nước Nh   á  chè được c  ph n h a th nh 

  ng t  c  ph n C th    u  t đ nh số 1602/ Đ-UBND ngày 28/6/2005 c a     an nhân 

dân tỉnh L  Khi c  ph n h a th  ph n câ  trồng l  t i sản c a  ng T,  h ng đ nh giá t i 

sản l  câ  trồng tr n đất để l   th  t c c  ph n h a v  t i sản n    h ng phải l  t i sản 



 2 

c a Nh  nước  Nă  2006     an nhân  ân tỉnh L thu hồi t  n  ộ  iện tích đất c a Nh  

máy chè  tr ng đ  c  cả ph n đất giao khoán cho ông T) v  ch    ng t  c  ph n C thuê.  

Ng   22/01/2007   ng t  c  ph n C và ông T  ý hợp đồng  h án số 110/HĐK, 

th   đ  t  nă  2007 đ n nă  2012  ng T phải trả sản ph    h án l  243 g c  ph  nhân 

 ỗi nă    

Tr ng  uá tr nh thưc hiện hơp đồng th   ng T đã trả được sản lượng  h án nă  

2003 v  1 ph n sản lượng  h án nă  2004 v  2007  Na    u c u  ng T phải trả sản 

ph    h án chưa thanh t án t  nă  2004 đ n nă  2012 l  1 966 g c  ph  nhân  Tu  

nhi n th     t  uả đ  đạc th   iện tích đất nh n  h án thực t  l  9 891 
2
 n n được tr  

sản ph    h án  ỗi nă  4,4 g c  ph  nhân, t  nă  2004 đ n nă  2012 l  39,6 g còn 

phải trả l  1 926,4 g c  ph  nhân r  usta  

Đối với   u c u phản tố c a  ng T   u c u h   hợp đồng  h án số 110/HĐK thì 

  ng t   h ng đồng ý  

Đối với   u c u h   hợp đồng  h án, đ  ngh  vợ chồng  ng T trả lại  iện tích đất 

nh n  h án tại th a 84 v  85 tờ  ản đồ số 06 xã  ,   ng t  c  ph n C đã r t   u c u 

 hởi  iện,  h ng   u c u Tòa án giải  u  t  

T i liệu ch ng c : Hợp đồng  h án số 15/HĐ-NT ng   15/5/1993 v  hợp đồng 

 h án số 110/HĐK ng   22/01/2007;  u  t đ nh số 1602/ Đ-UBND ngày 28/6/2005 và 

số 3251/ Đ-UBND ng   10/11/2005 c a     an nhân  ân tỉnh L v  việc ph   u ệt 

phương án chu ển Nh   á  chè th nh   ng t  c  ph n; Qu  t đ nh số 2217/ Đ-UBND 

ng   03/8/2006 c a     an nhân  ân tình L v  việc thu hồi đất v  ch    ng t  c  ph n C 

thu  để ti p t c  uản lý, s    ng; Hợp đồng thu  đất số 50/HĐ-TĐ ng   24/8/2006 giữa 

    an nhân  ân tỉnh L và Công ty c  ph n C;  iấ  ch ng nh n đăng  ý  inh   anh  c a 

  ng t  c  ph n C. 

Th   lời  hai,  ng T đại  iện vợ chồng tr nh    : Khu vực đất tranh chấp trước 

nă  1988 l  đất h ang, nă  1988 gia đ nh  ng ti n h nh  hai h ang v  đ   hố trồng c  

phê. Ngày 15/5/1993 Nhà máy chè  ý hợp đồng số 15/HĐ-NT ng   15/5/1993 với  ng 

đ n nă  2003 hai   n  h ng  ý hợp đồng nữa  Đ n nă  2007   ng t  c  ph n C yêu 

c u  ng phải  ý hợp đồng số 110/HĐK ng   22/01/2007 n n  ng  ới  ý, th    ng   ng 

ty cồ ph n C  h ng đ  tư cách l   ột   n tr ng hợp đồng   

 ng  h ng chấp nh n   u c u  hởi  iện c a   ng t  c  ph n C v   việc   u c u 

 ng trả sản ph   c  ph  l  1 926,4 g c  ph  nhân r  usta,  ng đ  ngh  h   hợp đồng 

 h án số 110/HĐK ngày 22/01/2007 gi a  ng v    ng t  c  ph n C. 

V  t i liệu ch ng c  ch ng  inh: Kh ng c   

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

Sau khi nghiên c u các t i liệu có trong hồ sơ v  án được th   tra tại phiên toà, 

căn c  v   k t quả tranh lu n tại phi n t   v  ý  i n phát  iểu c a đại  iện Viện  iể  sát 

nhân  ân hu ện Di Linh tại phi n tòa, Hội đồng xét x  nh n đ nh: 

Tại phi n tòa h   na ,  ng Ngu  n Văn T đại  iện vợ chồng l     đơn v ng  ặt 

 ặc  ù đã được Tòa án triệu t p hợp lệ đ n l n th  hai v  c  đơn xin h ãn phi n tòa với 

lý     h ng đả   ả  s c  h   v  chưa chu n    v  tinh th n, t i liệu, ch ng c  để l   

việc với Tòa án, lý    n    h ng phải l  sự  iện  ất  hả  háng h ặc trở ngại  hách  uan 

n n  h ng được chấp nh n   ăn c   h ản 2 Đi u 227;  h ản 3 Đi u 228 Bộ lu t tố t ng 

 ân sự  Tòa án xét x  v  án th   th  t c chung  

Thời điể  trước nă  2005, Nh   á  chè l    anh nghiệp trực thuộc   anh nghiệp 

Nh  nước l    ng t  chè L được     an nhân  ân tỉnh L gia  s    ng đất  Thời điể  

n    ng Ngu  n Văn T xin nh n  h án v  giữa  ng v  Nhà máy chè  ý hợp đồng  h án 
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số 15/HĐ-NT ngày 15/5/1993 nh n  h án  iện tích đất 10 074 
2
 th a 84, 85 tờ  ản đồ 

06 xã G, thời gian nh n  h án l  15 nă   Thực hiện  u  t đ nh số 1602/ Đ-UBND 

ng   28/6/2005 c a     an nhân  ân tỉnh L v  việc ph   u ệt phương án v  chu ển Nh  

 á  chè th nh   ng t  c  ph n C  Sau  hi c  ph n   ng t  c  ph n C l    anh nghiệp 

   th a  ọi  u  n lợi, ngh a v , trách nhiệ  c a Nh   á  chè th    u  đ nh tại  h ản 2 

Đi u 8 ngh  đ nh số 187/2004/NĐ-   ng   16/11/2004 c a  hính ph ,     an nhân  ân 

tỉnh L đã thu hồi  ất c a Nh   á  chè gia  ch    ng t  c  ph n C với h nh th c thu  

đất, trả ti n thu  đất h ng nă   Sau  hi c  ph n h a, ng   22/01/2007   ng t  c  ph n C 

và ông T  ý hợp đồng  h án số 110/HĐK, th   đ  t  nă  2007 đ n nă  2012  ng T 

phải trả sản ph    h án l  243 g c  ph  nhân  ỗi nă    

Nay y u c u  ng T phải trả sản phả   h án chưa thanh t án t  nă  2004 đ n 

nă  2012 l  1.926,4kg cà phê nhân robusta l  c  căn c , c n chấp nh n l  phù hợp. 

Đối với   u c u phản tố c a  ng T   u c u h   hợp đồng  h án số 110/HĐK v  

ch  r ng   ng t  c  ph n C  h ng đ  tư cách l   ột   n tr ng hợp đồng l   h ng c  căn 

c , phía   ng t   h ng đồng ý n n  h ng chấp nh n l  phù hợp. 

Đối với   u c u h   hơp  h án số 110/HĐK, đ  ngh  vợ chồng  ng T trả lại  iện 

tích đất nh n  h án tại th a 84 v  85 tờ  ản đồ số 06 xã  ,   ng t  c  ph n C đã r t   u 

c u  hởi  iện n n đ nh chỉ   u c u n   l  phù hợp  

 V  chi phí tố t ng:   ng t  c  ph n C đã nộp tạ   ng chi phí x   xét, th   đ nh 

tại chỗ v  đ  đạc số ti n 2 377 000đ đã được thanh  u  t t án chi phí hợp lý  Tại phi n 

tòa h   na , đại  iện   ng t  c  ph n C tự ngu ện ch u t  n  ộ chi phí n u tr n nên 

 h ng đ  c p giải  u  t  

 V  án phí: Căn c  Đi u 144; Đi u 147 Bộ lu t Tố t ng dân sự;  háp lệnh v  án 

phí, lệ phí Tòa án v  Ngh   u  t 326/2016/UBTV H14 ng   30/12/2016 c a    ban 

Thường v   uốc hội v  án phí, lệ phí Toà án. Vợ chồng  ng T phải ch u  1 926,4 g c  

phê nhân x 44 000đ/kg  x 5% =) 4.238 000đ án phí  ân sự sơ th   v  ngh a v  trả nợ v  

200 000đ án phí  ân sự sơ th   ph n  h ng được chấp nh n   u c u  T ng cộng 

4 428 000đ án phí  ân sự sơ th    H  n trả ch    ng t  c  ph n C số ti n tạ   ng án 

phí đã nộp l  phù hợp  

 Vì các lẽ trên, 

Quyết định: 

 ăn c   h ản 3 Đi u 26; điể  a  h ản 1 Đi u 35; Đi u 144; Đi u 147;  h ản 2 

Đi u 227;  h ản 3 Đi u 228 Bộ lu t tố t ng  ân sự   

Đi u 703; 704; 707 Bộ lu t  ân sự nă  2005;  háp lệnh v  án phí, lệ phí Tòa án 

v  Ngh   u  t số 326/2016/UBTV H14 ng   30/12/2016 c a     an Thường v   uốc 

hội v  án phí, lệ phí Tòa án  

Xử:  

1)  hấp nh n   u c u  hởi  iện c a   ng t  c  ph n C, v  “Tranh chấp hợp đồng 

thuê  h án  u  n s    ng đất  với vợ chồng  ng Ngu  n Văn T,    H  ng Th  H. 

Buộc vợ chồng  ng Ngu  n Văn T,    H  ng Th  H c  trách nhiệ  thanh t án trả 

ch    ng t  c  ph n C 1 926,4 g c  phê nhân    usta l ại trung   nh tại đ a phương 

thời điể  thi h nh án  

2  Kh ng chấp nh n   u c u phản tố c a  ng Ngu  n Văn T v    u c u h   hợp 

đồng  h án số 110/HĐK ngày 22/01/2007 giữa   ng t  c  ph n C và ông T. 
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3  Đ nh chỉ   u c u  hởi  iện c a   ng t  c  ph n C v    u c u h   hơp đồng 

 h án số 110/HĐK, đ  ngh  vợ chồng  ng T trả lại  iện tích đất đã nh n  h án tại th a 

84 v  85 tờ  ản đồ số 06 xã  . 

4) V  án phí: Vợ chồng  ng Ngu  n Văn T,    H  ng Th  H phải ch u 4 428 000đ 

án phí  ân sự sơ th    

Ho n trả ch    ng t  c  ph n C số ti n 2 115 000đ đã nộp tạ   ng án phí  tr ng 

đ , số ti n 1 879 000đ th    i n lai thu số 06627 ng   13/11/2012 v  số ti n 236 000đ 

th    i n lai thu số 0004381 ng   22/8/2016 c a  hi c c Thi h nh án  ân sự hu ện Di 

Linh). 

Tr ng hạn 15 ng      t  ng   tu  n án h   na , các đương sự c   u  n  háng 

cá  l n Tòa án nhân  ân tỉnh Lâ  Đồng để   u c u xét x  ph c th    Người v ng  ặt 

c   u  n  háng cá  tr ng hạn 15 ng    ể t  ng   nhân được  ản án h ặc ng    ản án 

được ni     t  

Trường hợp  ản án,  u  t đ nh được thi h nh th   Đi u 2 Lu t Thi h nh án  ân sự 

th  người được thi h nh án  ân sự, người phải thi h nh án  ân sự c   u  n th a thu n thi 

hành án,   u c u thi h nh án, tự ngu ện thi h nh án h ặc    cưỡng ch  thi h nh án th   

các Đi u 6, 7 v  9 Lu t Thi h nh án  ân sự  Thời hiệu thi h nh án được thực hiện th   

 u  đ nh tại Đi u 30 Lu t Thi h nh án  ân sự  

Nơi nhận:                                                              TM  HỘI ĐỒN  XÉT XỬ SƠ THẨM 

- TAND tỉnh Lâm Đồng;                                                           Thẩm phán- Chủ tọa phiên tòa 
-VKSND hu ện Di Linh;  

- ác đương sự;  để thi h nh  

- Chi c c Thi hành án;  

- Lưu án văn, hồ sơ. 

                                                         

                                                                                                                   Đới Văn Học 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


